
Bồi thường đất 
(đồng)

Bồi thường hoa 
màu (đồng)

Hỗ trợ ổn định đời 
sống (đồng)

Hỗ trợ đào tạo, chuyển 
đổi nghề và tìm kiếm 

việc làm (đồng)

Đơn giá Đơn giá Đơn giá Đơn giá
80.000 9.000 15.000 400.000

đồng/m2 đồng/m2 đồng/m2 đồng/m2

1

Bà Nguyễn Thị Hột
Ông Dương Văn Nam
Ông Dương Văn Bộ
Bà Nguyễn Thị Thảo
Bà Dương Thị Thương
Bà Dương Thị Phương
Ông Dương Ngọc Hưng

024151006114
024077016192
024079011574
024185008783
024306013938
024316015399
024214011447

Nguộn 1 164 79 948,3        948,3           948,3         948,3        -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

64 79 948,3 CE 869765 75.864.000           8.534.700          14.224.500        379.320.000             477.943.200              

2

Bà Nguyễn Thị Hột
Ông Dương Văn Nam
Ông Dương Văn Bộ
Bà Nguyễn Thị Thảo
Bà Dương Thị Thương
Bà Dương Thị Phương
Ông Dương Ngọc Hưng

024151006114
024077016192
024079011574
024185008783
024306013938
024316015399
024214011447

Nguộn 1 164 94 307,2        307,2           307,2         307,2        -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

64 94 307,2 CT054690 24.576.000           2.764.800          4.608.000          122.880.000             154.828.800              

3
Ông Dương Văn Trường
Bà Dương Thị Bích
Bà Dương Thị Vân

024086017521
024184010997
024188009520

Nguộn 1
Đầu
Đồng ích

165 52 920,7        920,7           920,7         920,7        -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

65 76 920,7 CE869772 73.656.000           8.286.300          13.810.500        368.280.000             464.032.800              

4

Bà Nguyễn Thị Tơ
Ông Dương Trọng Tăng
Ông Dương Trọng Tuấn
Bà Dương Thị Thúy
Bà Nguyễn Thị Hồng
Ông Dương Trọng Tú
Bà Dương Thị Phương

024164011157
024076015228
024078013903
024184013639
014178013292
024202005961
014182016740

Nguộn 1 164 186 3.814,1     3.814,1        3.812,5      1,6          3.814,1     -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

64 186 3814,1 CI133908 305.128.000         34.326.900        57.211.500        1.525.640.000          1.922.306.400           

5

Bà Nguyễn Thị Tơ
Ông Dương Trọng Tăng
Ông Dương Trọng Tuấn
Bà Dương Thị Thúy
Bà Nguyễn Thị Hồng
Ông Dương Trọng Tú
Bà Dương Thị Phương

024164011157
024076015228
024078013903
024184013639
014178013292
024202005961
014182016740

Nguộn 1 169 24 970,1        970,1           970,1         970,1        -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

69 24 970,1 CI133907 77.608.000           8.730.900          14.551.500        388.040.000             488.930.400              

6
Bà Nguyễn Thị Loan
Ông Dương văn Thưởng
Ông Dương Văn Thắng

024170018480
024089003780
024089010623

Nguộn 1 169 14 2.159,6     2.159,6        2.159,6      2.159,6     -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

69 14 2159,6 CM049527 172.768.000         19.436.400        32.394.000        863.840.000             1.088.438.400           

7

Bà Nguyễn Thị Thị
Ông Dương Văn Mão
Ông Dương Văn Thọ
Ông Dương Văn Đường

024162007446
024080016436
024082018811
024083019845

Nguộn 1 164 499 205,7        205,7           205,7         205,7        -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

64 499 205,7 CI134000 16.456.000           1.851.300          3.085.500          82.280.000               103.672.800              

8

Bà Nguyễn Thị Thị
Ông Dương Văn Mão
Ông Dương Văn Thọ
Ông Dương Văn Đường

024162007446
024080016436
024082018811
024083019845

Nguộn 1 164 507 760,8        760,8           0,3             0,3            760,5          LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

64 507 760,8 CI133886 24.000                  2.700                 4.500                 120.000                    151.200                     

9

Bà Nguyễn Thị Thị
Ông Dương Văn Mão
Ông Dương Văn Thọ
Ông Dương Văn Đường

024162007446
024080016436
024082018811
024083019845

Nguộn 1 165 25 1.637,5     926,0           711,5        926,0         926,0        -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

65 25 1637,5 CI 133999 74.080.000           8.334.000          13.890.000        370.400.000             466.704.000              

10

Bà Dương Thị Nghi
Ông Dương Văn Huyền
Ông Dương Văn Dừa
Ông Dương Văn Viết
Bà Dương Thị Mát
Ông Dương Văn Thức
Bà Nguyễn Thị Vấn
Bà Dương Thị Ngát

024136004149
024060009388
024069005663
024073013447
024176013427
024082006422
024166005463
024178009593

Nguộn 1
Nguộn 1
Nguộn 1
Nguộn 1
Nguộn 1
Nguộn 1
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện

164 358 1.065,1     1.065,1        1.065,1      1.065,1     -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

64 358 1065,1 CI133889 85.208.000           9.585.900          15.976.500        426.040.000             536.810.400              

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GPMB (ĐỢT 2)

Dự án: Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Minh Đức - Thượng Lan - Ngọc Thiện giai đoạn 1(địa bàn phường Tự Lạn)

Địa điểm: TDP Ruồng, TDP Nguộn 1, phường Tự Lạn, tỉnh Bắc Ninh

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày           /4/2026 của Chủ tịch UBND phường Tự Lạn)

STT Họ và tên chủ sử dụng đất
Số căn cước công 

dân
Địa chỉ

TDP

Đo đạc 
chỉnh lý 
bản đồ 

địa 
chính số

Số 
thửa

Diện tích 
bản đồ (m²)

Diện tích hộ 
gia đình (m²)

Thu làm 
đường(QĐ 

số 2427 ngày 
31/12/2021)

Diện tích 
còn lại (m²)

Mã 
loại 
đất 
theo 
BĐ

Diện tích thu hồi để thực hiện dự 
án(m2)

Trong chỉ 
giới (m2)

Ngoài chỉ 
giới (m2)

Tổng (m2)

Mã loại 
đất 
theo 
GCN 

QSDĐ

Nguồn gốc sử dụng đất

Thông tin thửa đất theo hồ sơ địa 
chính

Ghi chú

Tờ Thửa Diện tích Seri

Tổng giá trị phương án  
(đồng)  



Bồi thường đất 
(đồng)

Bồi thường hoa 
màu (đồng)

Hỗ trợ ổn định đời 
sống (đồng)

Hỗ trợ đào tạo, chuyển 
đổi nghề và tìm kiếm 

việc làm (đồng)

Đơn giá Đơn giá Đơn giá Đơn giá
80.000 9.000 15.000 400.000

đồng/m2 đồng/m2 đồng/m2 đồng/m2

STT Họ và tên chủ sử dụng đất
Số căn cước công 

dân
Địa chỉ

TDP

Đo đạc 
chỉnh lý 
bản đồ 

địa 
chính số

Số 
thửa

Diện tích 
bản đồ (m²)

Diện tích hộ 
gia đình (m²)

Thu làm 
đường(QĐ 

số 2427 ngày 
31/12/2021)

Diện tích 
còn lại (m²)

Mã 
loại 
đất 
theo 
BĐ

Diện tích thu hồi để thực hiện dự 
án(m2)

Trong chỉ 
giới (m2)

Ngoài chỉ 
giới (m2)

Tổng (m2)

Mã loại 
đất 
theo 
GCN 

QSDĐ

Nguồn gốc sử dụng đất

Thông tin thửa đất theo hồ sơ địa 
chính

Ghi chú

Tờ Thửa Diện tích Seri

Tổng giá trị phương án  
(đồng)  

11

Bà Dương Thị Nghi
Ông Dương Văn Huyền
Ông Dương Văn Dừa
Ông Dương Văn Viết
Bà Dương Thị Mát
Ông Dương Văn Thức
Bà Nguyễn Thị Vấn
Bà Dương Thị Ngát

024136004149
024060009388
024069005663
024073013447
024176013427
024082006422
024166005463
024178009593

Nguộn 1
Nguộn 1
Nguộn 1
Nguộn 1
Nguộn 1
Nguộn 1
Ngọc Thiện
Ngọc Thiện

165 65 1.603,0     1.603,0        1.603,0      1.603,0     -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

65 65 1603 CI133888 128.240.000         14.427.000        24.045.000        641.200.000             807.912.000              

12

Bà Dương Thị Bẩy
Ông Dương Văn Thiệp
Bà Dương Thị Hoa
Bà Dương Thị Bưởi
Bà Dương Thị Thoa

024157006949
024080016284
024185006599
024182013582
024177002857

Nguộn 1
Nguộn 1
Nguộn 1
Nguộn 1
TP.HCM

164 299 1.713,3     688,0           1.025,3     688,0         688,0        -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

64 299 1713,3 CE 204973 55.040.000           6.192.000          10.320.000        275.200.000             346.752.000              

13

Bà Dương Thị Bẩy
Ông Dương Văn Thiệp
Bà Dương Thị Hoa
Bà Dương Thị Bưởi
Bà Dương Thị Thoa

024157006949
024080016284
024185006599
024182013582
024177002857

Nguộn 1
Nguộn 1
Nguộn 1
Nguộn 1
TP.HCM

165 18 1.385,3     1.125,2        260,1        188,6         188,6        936,6          LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

65 18 1385,3 CE 204974 15.088.000           1.697.400          2.829.000          75.440.000               95.054.400                

14

Bà Dương Thị Sỹ
Dương Văn Dũng
Dương Thị Hiền
Dương Văn Dương

024161008616
024080017986
024182015154
024084018308

Nguộn 1 164 498 1.007,2     1.007,2        944,0         63,2        1.007,2     -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

64 498 1007,2 CE204979 80.576.000           9.064.800          15.108.000        402.880.000             507.628.800              

15

Bà Dương Thị Sỹ
Dương Văn Dũng
Dương Thị Hiền
Dương Văn Dương

024161008616
024080017986
024182015154
024084018308

Nguộn 1 164 510 1.211,8     1.211,8        43,1           43,1          1.168,7       LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

64 510 1211,8 CE204981 3.448.000             387.900             646.500             17.240.000               21.722.400                

16

Bà Dương Thị Sỹ
Dương Văn Dũng
Dương Thị Hiền
Dương Văn Dương

024161008616
024080017986
024182015154
024084018308

Nguộn 1 169 37 640,7        640,7           640,7         640,7        -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

69 37 640,7 CE204980 51.256.000           5.766.300          9.610.500          256.280.000             322.912.800              

17

Bà Dương Thị Sỹ
Dương Văn Dũng
Dương Thị Hiền
Dương Văn Dương

024161008616
024080017986
024182015154
024084018308

Nguộn 1 169 39 747,9        747,9           496,0         251,9      747,9        -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

69 39 747,9 CE204980 59.832.000           6.731.100          11.218.500        299.160.000             376.941.600              

18

Bà Nguyễn Thị Nga
Dương Thị Lan
Dương Thị Huệ
Dương Thị Huấn
Dương Thị Nhãn
Dương Thị Luận
Dương Thị Truyền
Dương Văn Quynh

024156010011
024182006290
024183008623
024186000465
024189016840
024192001927
024194005190
024096007501

Nguộn 1
Chằm
Nguộn 1
Nguộn 1
Yên Thế
Việt yên
Việt yên
Nguộn 1

164 357 1.184,0     1.184,0        1.184,0      1.184,0     -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

64 357 1184 CE204992 94.720.000           10.656.000        17.760.000        473.600.000             596.736.000              

19

Bà Nguyễn Thị Nga
Dương Thị Lan
Dương Thị Huệ
Dương Thị Huấn
Dương Thị Nhãn
Dương Thị Luận
Dương Thị Truyền
Dương Văn Quynh

024156010011
024182006290
024183008623
024186000465
024189016840
024192001927
024194005190
024096007501

Nguộn 1
Chằm
Nguộn 1
Nguộn 1
Yên Thế
Việt Yên
Việt Yên
Nguộn 1

169 46 918,5        918,5           153,7         153,7        764,8          LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

69 46 918,5 CE204995 12.296.000           1.383.300          2.305.500          61.480.000               77.464.800                

20

Bà Nguyễn Thị Xuân
Bà Nguyễn Thị Cấp
Bà Dương Thị Việt Anh
Bà Dương Thị Bắc
Bà Dương Thị Loan
Ông Dương Văn Bẩy
Bà Hoàng Thị Thu

024182006017
024133005366
024303006910
024303006910
024315000715
024071001051
024172001056

Nguộn 1
Nguộn 1
Nguộn 1
Nguộn 1
Nguộn 1
Lâm Đồng
Lâm Đồng

164 431 808,9        808,9           808,9         808,9        -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

64 431 808,9 CI373367 64.712.000           7.280.100          12.133.500        323.560.000             407.685.600              

21

Bà Nguyễn Thị Xuân
Bà Nguyễn Thị Cấp
Bà Dương Thị Việt Anh
Bà Dương Thị Bắc
Bà Dương Thị Loan
Ông Dương Văn Bẩy
Bà Hoàng Thị Thu

024182006017
024133005366
024303006910
024303006910
024315000715
024071001051
024172001056

Nguộn 1
Nguộn 1
Nguộn 1
Nguộn 1
Nguộn 1
Lâm Đồng
Lâm Đồng

165 34 1.286,6     1.286,6        1.286,6      1.286,6     -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

65 34 1286,6 CI373376 102.928.000         11.579.400        19.299.000        514.640.000             648.446.400              



Bồi thường đất 
(đồng)

Bồi thường hoa 
màu (đồng)

Hỗ trợ ổn định đời 
sống (đồng)

Hỗ trợ đào tạo, chuyển 
đổi nghề và tìm kiếm 

việc làm (đồng)

Đơn giá Đơn giá Đơn giá Đơn giá
80.000 9.000 15.000 400.000

đồng/m2 đồng/m2 đồng/m2 đồng/m2

STT Họ và tên chủ sử dụng đất
Số căn cước công 

dân
Địa chỉ

TDP

Đo đạc 
chỉnh lý 
bản đồ 

địa 
chính số

Số 
thửa

Diện tích 
bản đồ (m²)

Diện tích hộ 
gia đình (m²)

Thu làm 
đường(QĐ 

số 2427 ngày 
31/12/2021)

Diện tích 
còn lại (m²)

Mã 
loại 
đất 
theo 
BĐ

Diện tích thu hồi để thực hiện dự 
án(m2)

Trong chỉ 
giới (m2)

Ngoài chỉ 
giới (m2)

Tổng (m2)

Mã loại 
đất 
theo 
GCN 

QSDĐ

Nguồn gốc sử dụng đất

Thông tin thửa đất theo hồ sơ địa 
chính

Ghi chú

Tờ Thửa Diện tích Seri

Tổng giá trị phương án  
(đồng)  

22

Bà Nguyễn Thị Hồng Gấm
Bà Dương Thị Trang
Bà Dương Thị Anh
Bà Dương Thị Vân
Bà Dương Anh Minh
Ông Dương Văn Thắng

024069014006
024192004856
024195003199
024303015599
024306002555
024210007797

Nguộn 1
Thượng
Nguộn 1
Nguộn 1
Nguộn 1
Nguộn 1

164 263 1.187,6     555,4           632,2        555,4         555,4        -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

64 263 1187,6 CM 049749 44.432.000           4.998.600          8.331.000          222.160.000             279.921.600              

23

Bà Nguyễn Thị Viên
Ông Dương Văn Chất
Bà Dương Thị Để
Bà Dương Thị Xuân
Bà Dương Thị Hòa
Bà Dương Thị Xinh

024172004835
024090012335
024191018322
024193018991
024198004003
024143006387

Nguộn 1 164 145 651,3        651,3           651,3         651,3        -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

64 145 651,3 CI133983 52.104.000           5.861.700          9.769.500          260.520.000             328.255.200              

24

Bà Nguyễn Thị Viên
Ông Dương Văn Chất
Bà Dương Thị Để
Bà Dương Thị Xuân
Bà Dương Thị Hòa
Bà Dương Thị Xinh

024172004835
024090012335
024191018322
024193018991
024198004003
024143006387

Nguộn 1
Nguộn 1
Ngọc Thiện
Nguộn 1
Nguộn 1
Nguộn 1

164 147 936,4        936,4           936,4         936,4        -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

64 147 936,4 CI133984 74.912.000           8.427.600          14.046.000        374.560.000             471.945.600              

25

Bà Nguyễn Thị Viên
Ông Dương Văn Chất
Bà Dương Thị Để
Bà Dương Thị Xuân
Bà Dương Thị Hòa
Bà Dương Thị Xinh

024172004835
024090012335
024191018322
024193018991
024198004003
024143006387

Nguộn 1
Nguộn 1
Ngọc Thiện
Nguộn 1
Nguộn 1
Nguộn 1

164 105 574,0        574,0           574,0         574,0        -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

64 105 574 CI133984 45.920.000           5.166.000          8.610.000          229.600.000             289.296.000              

26

Ông Nguyễn Ngọc Chiều
Bà Nguyễn Thị Thưởng
Ông Nguyễn Ngọc Tặng
Ông Nguyễn Ngọc Phẩm
Ông Nguyễn Ngọc Pha
Bà Nguyễn Thị Thủy
Bà Nguyễn Thị Là
Bà Nguyễn Thị Lượt
Bà Nguyễn Thị Lụa

024077014324
024143006388
024071013021
024073016196
024079012021
024175018144
024183006828
024185012565
024187012767

Nguộn 1
Nguộn 1
Nguộn 1
Nguộn 1
Nguộn 1
Nguộn 1
Ngọc Thiện
Ruồng
Quảng Ngãi

165 38 4.579,2     4.579,2        4.579,2      4.579,2     -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

65 38 4579,2 CE869746 366.336.000         41.212.800        68.688.000        1.831.680.000          2.307.916.800           

27

Ông Dương Văn Miên
Nguyễn Văn Chình
Nguyễn Văn Miễn
Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Thị Mỵ
Nguyễn Thị Nguyệt

024079013407
024039003294
024088009432
024176008234
024168014478
024171007710

Nguộn 1
Nguộn 1
Nguộn 1
Nguộn 1
Ruồng
Ngọc Thiện

165 54 937,3        937,3           937,3         937,3        -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

65 54 937,3 CE869753 74.984.000           8.435.700          14.059.500        374.920.000             472.399.200              

28

Ông Dương Văn Miên
Nguyễn Văn Chình
Nguyễn Văn Miễn
Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Thị Mỵ
Nguyễn Thị Nguyệt

024079013407
024039003294
024088009432
024176008234
024168014478
024171007710

Nguộn 1
Nguộn 1
Nguộn 1
Nguộn 1
Ruồng
Ngọc Thiện

165 58 356,1        356,1           356,1         356,1        -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

65 58 356,1 CI253388 28.488.000           3.204.900          5.341.500          142.440.000             179.474.400              

29

Ông Dương Văn Miên
Nguyễn Văn Chình
Nguyễn Văn Miễn
Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Thị Mỵ
Nguyễn Thị Nguyệt

024079013407
024039003294
024088009432
024176008234
024168014478
024171007710

Nguộn 1
Nguộn 1
Nguộn 1
Nguộn 1
Ruồng
Ngọc Thiện

165 66 956,7        956,7           956,7         956,7        -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

65 66 956,7 CI253387 76.536.000           8.610.300          14.350.500        382.680.000             482.176.800              

30

Ông Dương Văn Miên
Nguyễn Văn Chình
Nguyễn Văn Miễn
Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Thị Mỵ
Nguyễn Thị Nguyệt

024079013407
024039003294
024088009432
024176008234
024168014478
024171007710

Nguộn 1
Nguộn 1
Nguộn 1
Nguộn 1
Ruồng
Ngọc Thiện

169 44 625,8        625,8           497,1         128,7      625,8        -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

69 44 625,8 CE869754 50.064.000           5.632.200          9.387.000          250.320.000             315.403.200              

31

Ông Dương Đức Hiệu
Ông Dương Đức Lực
Bà Dương Thị Lượng
Bà Dương Thị Nhượng

024075009163
024077007830
024179006291
024182010802

Ruồng
Ruồng
Nguộn 1
Nguộn 1

164 1 1.866,5     1.866,5        1.854,9      11,6        1.866,5     -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

64 1 1866,5 CM006315 149.320.000         16.798.500        27.997.500        746.600.000             940.716.000              

32

Ông Dương Đức Hiệu
Ông Dương Đức Lực
Bà Dương Thị Lượng
Bà Dương Thị Nhượng

024075009163
024077007830
024179006291
024182010802

Ruồng
Ruồng
Nguộn 1
Nguộn 1

164 30 2.036,4     2.036,4        2.036,4      2.036,4     -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

64 30 2036,4 CM006322 162.912.000         18.327.600        30.546.000        814.560.000             1.026.345.600           
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33
Bà Nguyễn Thị Dung
Ông Dương Quang Tửu
Bà Dương Thị Thắm

024160015154
024082010213
024184002564

Ruồng 164 314 471,7        471,7           445,2         26,5        471,7        -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

64 314 471,7 CI373446 37.736.000           4.245.300          7.075.500          188.680.000             237.736.800              

34

Bà Nguyễn Thị Giá
Ông Nguyễn Bá Hùng
Ông Nguyễn Bá Lâm
Bà Nguyễn Thị Nụ
Bà Nguyễn Thị Lương
Bà Nguyễn Thị Thúy
Ông Nguyễn Bá Tài

024143002840
024076015950
024063015489
024169015444
024173016291
024188020619
024091006831

Ruồng 164 284 814,8        814,8           814,8         814,8        -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

64 284 814,8 CM 006344 65.184.000           7.333.200          12.222.000        325.920.000             410.659.200              

35

Bà Nguyễn Thị Viển
Ông Nguyễn Văn Bắc
Ông Nguyễn Duy Hải
Ông Nguyễn Văn Hà
Ông Nguyễn Văn Nam
Ông Nguyễn Duy Bộ

024156008995
024083015538
024078019892
024079013295
024081017840
024085019550

Ruồng 164 10 907,8        907,8           907,8         907,8        -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

64 10 907,8 CQ024499 72.624.000           8.170.200          13.617.000        363.120.000             457.531.200              

36

Bà Nguyễn Thị Viển
Ông Nguyễn Văn Bắc
Ông Nguyễn Duy Hải
Ông Nguyễn Văn Hà
Ông Nguyễn Văn Nam
Ông Nguyễn Duy Bộ

024156008995
024083015538
024078019892
024079013295
024081017840
024085019550

Ruồng 164 70 3.512,1     3.512,1        3.512,1      3.512,1     -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

64 70 3512,1 CQ024504 280.968.000         31.608.900        52.681.500        1.404.840.000          1.770.098.400           

37

Bà Nguyễn Thị Hán
Bà Nguyễn Thị Hòa
Bà Nguyễn Thị Thuận
Ông Nguyễn Văn Tư
Ông Nguyễn Văn Năm

024144002977
024172014502
024178008093
024082012561
024087021106

Ruồng
Ruồng
Ngọc Thiện
Ruồng
Ruồng

164 272 1.375,2     1.375,2        1.375,2      1.375,2     -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

64 272 1375,2 CI 373679 110.016.000         12.376.800        20.628.000        550.080.000             693.100.800              

38

Bà Dương Thị Thuận
Ông Nguyễn Văn Tuyên
Ông Nguyễn Văn Dương
Ông Nguyễn Văn Khương
Ông Nguyễn Văn Chính
Bà Nguyễn Thị Tuất

024160010078
024084014227
024086004937
024089020114
024039003294
024136005530

Ruồng 161 84 1.059,1     1.059,1        1.059,1      1.059,1     -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

61 84 1059,1 CM 006269 84.728.000           9.531.900          15.886.500        423.640.000             533.786.400              

39

Bà Dương Thị Thuận
Ông Nguyễn Văn Tuyên
Ông Nguyễn Văn Dương
Ông Nguyễn Văn Khương
Ông Nguyễn Văn Chính
Bà Nguyễn Thị Tuất

024160010078
024084014227
024086004937
024089020114
024039003294
024136005530

Ruồng 161 86 861,8        861,8           861,8         861,8        -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

61 86 861,8 CM 006270 68.944.000           7.756.200          12.927.000        344.720.000             434.347.200              

40

Bà Dương Thị Thuận
Ông Nguyễn Văn Tuyên
Ông Nguyễn Văn Dương
Ông Nguyễn Văn Khương
Ông Nguyễn Văn Chính
Bà Nguyễn Thị Tuất

024160010078
024084014227
024086004937
024089020114
024039003294
024136005530

Ruồng 164 240 948,6        948,6           948,6         948,6        -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

64 240 948,6 CM 006339 75.888.000           8.537.400          14.229.000        379.440.000             478.094.400              

41

Bà Nguyễn Thị Minh
Ông Nguyễn Văn Thi
Ông Nguyễn Văn Trường
Ông Nguyễn Văn Đương
Ông Nguyễn Văn Bân

024169009922
024086012695
024090011915
024094015059
024037004120

Ruồng 161 239 1.350,0     1.350,0        1.350,0      1.350,0     -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

61 239 1350 CI373642 108.000.000         12.150.000        20.250.000        540.000.000             680.400.000              

42

Bà Nguyễn Thị Minh
Ông Nguyễn Văn Thi
Ông Nguyễn Văn Trường
Ông Nguyễn Văn Đương
Ông Nguyễn Văn Bân

024169009922
024086012695
024090011915
024094015059
024037004120

Ruồng 164 241 830,1        830,1           830,1         830,1        -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

64 241 830 CI373676 66.408.000           7.470.900          12.451.500        332.040.000             418.370.400              

43

Bà Nguyễn Thị Thu
Ông Nguyễn Văn Chung
Bà Nguyễn Thị Vượng
Bà Nguyễn Thị Mai
Ông Nguyễn Văn Quốc
Ông Nguyễn Văn Khánh

024155010944
024078010596
024181005220
024184012799
024205004756
024205005007

Ruồng
Chũ
Ngọc Thiện
Ruồng
Ruồng
Ruồng

164 304 1.274,8     1.274,8        1.274,8      1.274,8     -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

64 304 1274,8 CI373680 101.984.000         11.473.200        19.122.000        509.920.000             642.499.200              
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44

Ông Nguyễn Văn Thọ
Ông Nguyễn Xuân Sang
Ông Nguyễn Văn Trọng
Bà Nguyễn Thị Hà
Bà Nguyễn Thị Tuyến
Bà Nguyễn Thị Sâm
Bà Nguyễn Thị Là
Bà Nguyễn Thị Hồng

024073017874
024056003926
024062014339
024173018527
024171011277
024176014842
024166004367
024309001566

Ruồng
Ruồng
Ruồng
Ruồng
Hà Thượng
Ruồng
Ruồng
Ruồng

161 163 1.374,1     1.374,1        1.374,1      1.374,1     -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

61 163 1374,1 CQ024475 109.928.000         12.366.900        20.611.500        549.640.000             692.546.400              

45

Ông Nguyễn Văn Thọ
Ông Nguyễn Xuân Sang
Ông Nguyễn Văn Trọng
Bà Nguyễn Thị Hà
Bà Nguyễn Thị Tuyến
Bà Nguyễn Thị Sâm
Bà Nguyễn Thị Là
Bà Nguyễn Thị Hồng

024073017874
024056003926
024062014339
024173018527
024171011277
024176014842
024166004367
024309001566

Ruồng
Ruồng
Ruồng
Ruồng
Hà Thượng
Ruồng
Ruồng
Ruồng

164 214 1.428,9     1.428,9        1.428,9      1.428,9     -               LUC LUC Nhà nước giao đất không 
thu tiền sử dụng đất

64 214 1428,9 CQ024510 114.312.000         12.860.100        21.433.500        571.560.000             720.165.600              

TỔNG 53.583,5 2.629,1 49.469,4 483,5 49.952,9 3.630,6 3.996.232.000      449.576.100      749.293.500      19.981.160.000        25.176.261.600         
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